
Trợ cấp tàn tật 
      Tai nạn lao động Trợ cấp tử tuất  Đơn xin và Biên nhận tài trợ 

Trợ cấp gia quyến (Luật Bảo vệ Lao động Tai nạn Nghề nghiệp) 

Mã số  

（Đọc hướng dẫn ở mặt sau trước khi điền vào）     

(Có BHLĐ) Trường hợp tai nạn lao động xảy ra trước ngày 30 tháng 4 năm 2011 (bao 

gồm cả) thì áp dụng đối với người nộp hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy 

định của Điều lệ bảo hiểm lao động.  
(Không có BHLĐ) Áp dụng cho người bị tai nạn lao động trước và gồm ngày 30/4/2011。 
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Tên người 
bị tai nạn   

2 Ngày sinh D ân  q u ố c   N ă m   T h án g   N gày 
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lao động đã 
qua đời và 
người nộp 
đơn 
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5 Ngày sinh D ân  q u ố c   N ă m   T h án g   N gày 
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7 
Tên người 
giám hộ 

 
8 Ngày sinh D ân  q u ố c   N ă m   T h án g   N gày 

9 CMND           

11 
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hệ 

                                 
 

Huyện Thị trấn Thôn Đường 
Đoạn Ngõ Hẻm Số 

Lầu 
Thành phố Khu Xóm  Phòng 

 

12 

Hạng 
mục 

□ Trợ cấp tàn tật（Hạn chế đối với người lao động 

không có BHLĐ） 

＊Cần chuẩn bị: giấy chẩn đoán thương tật BHLĐ  

□ Trợ cấp tử tuất（Hạn chế đối với người lao động không có BHLĐ） □ Trợ cấp gia quyến

（10 Vạn NTD） 

＊Cần chuẩn bị：1. Giấy chứng tử hoặc giấy khám nghiệm tử thi của công tố viên 
              2. Bản photo hộ khẩu có ngày mất  

13 Tóm tắt tai nạn nghề nghiệp 
Nêu rõ mối quan hệ giữa vụ tai nạn và việc thi hành 
công vụ (nếu xảy ra tai nạn giao thông thì gửi kèm 
theo "Giấy chứng nhận tai nạn giao thông đường 
bộ" do cơ quan công an cấp và ghi thêm "Bản khai bị 
thương do tai nạn trên đường đến và nghỉ làm hoặc 
đi công tác ") 

職災保護 
14 Ngày bị thương      N ă m  T h á n g   N g ày 15 Chẩn đoán tàn tật hoặc ngày mất      N ă m   T h á n g   N g à y 
16 

Loại 

tài 

khoản 

 

     
－－－－－Bản sao bìa sổ tiền gửi của tổ chức tài chính của đương đơn－－－－－ 

※Chuyển tiền vào tài khoản của người nộp đơn tại bưu điện hoặc ngân hàng (một trong các hình thức sau (1) hoặc (2)) 

（1）Sổ ngân hàng(B)Tên ngân hàng：      ngân hàng      chi nhánh        

Mã chung  Mã chi nhánh  Số tài 
khỏan 

Số tài khoản ngân hàng(chi nhánh, tài khoản, số sê-ri) 
                        

                                                                                                         
（2）  
                                                                                               

17 Tôi đồng ý rằng Cục Quản lý An toàn và sức khỏe lao động có thể tham khảo ý kiến của Cơ quan Bảo hiểm Y tế hoặc các cơ quan tổ chức có liên quan 

khác để biết thêm thông tin do nhu cầu xem xét và trợ cấp. 

C h ữ  k ý  c ủ a  n g ư ờ i  n ộ p  đ ơ n :   
(Nếu có người giám hộ, vui lòng ký tên)                    

18 Đối với những người không tham gia bảo hiểm lao động tại thời điểm xảy ra tai nạn lao động, vui lòng điền thông tin của chủ lao động. 

Tên công ty tuyển dụng：                              （Vui lòng điền đầy đủ） 

Địa chỉ：                                   Điện thoại：             

C h ủ （ n g ư ờ i  p h ụ  t r á c h ） t ê n  h ọ ：                 CMND：           

Địa ch ỉ：                          Điện thoại：              

Tai nạn □Không nhận tiền bồi thường từ người chủ lao động。 

        □Đã nhận được tiền bồi thường bằng Đài tệ từ chủ lao động                 NTD。 

          （Nếu đã đạt được thỏa thuận với người chủ lao động, xin kèm thư giải quyết và các tài liệu hỗ trợ có liên quan khác） 

※Để xin các khoản trợ cấp khác nhau của Luật Bảo hộ Lao động Tai nạn Nghề nghiệp, không cần phải nộp đơn thông qua đơn vị được bảo hiểm và 

không cần phải ủy thác cho người khác làm . 

  Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Cục An toàn sức khỏe lao động theo số điện thoại 02-89956666 máy lẻ 8287.                 111.4 

護 

Sổ tiết kiệm bưu điện:       －  STK:       －  

 

Đ/chỉ hiẹn tại： 

 
     Điện thoại：              /Di động： 

       

       

 



 

Hướng dẫn Yêu cầu Trợ cấp Tàn tật, Trợ cấp Tử tuất và Trợ cấp gia quyến： 

一、Điều kiện trợ cấp： 

Trợ cấp Tàn 
tật 

1. Người lao động không có bảo hiểm lao động。 

2. Trường hợp tai nạn lao động, mức độ thương tật phù hợp với các hạng mục tiêu chuẩn bảo hiểm lao động quy định từ 

bậc 1 đến bậc 10 của tiêu chuẩn đóng bảo hiểm lao động tàn tật. 

3. Khi chủ lao động không bồi thường tàn tật theo Điều 59 của Luật Tiêu chuẩn Lao động。 

Trợ cấp Tử 
tuất 

1. Người lao động không có bảo hiểm lao động。 

2. Gặp phải nạn lao động chết người. 

3. Khi chủ lao động không bồi thường tàn tật theo Điều 59 của Luật Tiêu chuẩn Lao động。 

 Trợ cấp gia 
quyến 

1. Người lao động có việc làm hoặc người lao động tự kinh doanh hoặc không có bảo hiểm lao động. 

2. Chết vì tai nạn lao động, để lại vợ hoặc chồng, con cái, cha mẹ. 

二、補助標準： 

Trợ cấp Tàn tật 

1. Theo mức lương tháng đóng bảo hiểm lao động tối thiểu và theo tiêu chuẩn quy định trong tiêu chuẩn đóng bảo hiểm 

lao động thì được hưởng trợ cấp thương tật tối thiểu là 330 ngày và tối đa là 1.800 ngày. 

2. Khoản tiền bồi thường tàn tật mà người chủ lao động trả theo Điều 59 của Luật Tiêu chuẩn Lao động sẽ được khấu trừ. 

Trợ cấp Tử 
tuất 

1. Theo mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm lao động hàng tháng, trợ cấp mai táng 5 tháng một lần; người còn vợ, chồng, 

con, cha mẹ, ông bà, cháu nội, ngoại, anh, chị, em ruột. mức lương tháng đóng bảo hiểm lao động tối thiểu, mỗi tháng 

được trợ cấp gia cảnh 40 tháng. 
2. Khoản bồi thường tử vong do người chủ lao động trả theo Điều 59 của Luật Tiêu chuẩn Lao động sẽ được khấu trừ. 
3. Thứ tự nhận tiền tuất: (1) Vợ / chồng và con (2) Cha mẹ (3) Ô ng bà (4) Cháu (5) Anh, chị, em. 
4. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng nhận trợ cấp tử tuất thì cùng nhận; Nếu có các thành viên khác còn sống chưa 

được nêu tên thì các thành viên trong gia đình còn sống có danh hiệu phải chịu trách nhiệm về họ. 

5. Người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tàn tật theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Luật này do tai nạn lao động 

thì không nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất do tai nạn lao động tương tự. Tuy nhiên, sau khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tàn 

tật, những người chết do tai nạn lao động tương tự có thể lựa chọn hưởng trợ cấp thương tật hoặc tử tuất. 

Trợ cấp gia 
quyến 

1. Thanh toán một lần 100.000 Đài tệ. 

2. Thứ tự nhận trợ cấp gia quyến: (1) Vợ, chồng, con (2) Cha mẹ. 

三、Cần chuẩn bị： 

Trợ cấp Tàn tật 

1.Đơn đăng kí。 

2. Giấy chứng nhận chẩn đoán tàn tật bảo hiểm lao động。 

3. Các tài liệu liên quan đến tai nạn nghề nghiệp。 

4. Bản sao bìa sổ tiết kiệm của ngân hàng của người nộp đơn。 

5. Hình ảnh y tế, biên bản khám bệnh và hình ảnh kèm theo. 

6. Tên đơn vị kinh doanh, tên và địa chỉ của người phụ trách và các thông tin liên quan khác (có trong cột 18 của đơn này). 

7. Không nhận được tuyên bố của người chủ lao động về việc thanh toán tiền bồi thường tàn tật do tai nạn lao động theo 

Luật Tiêu chuẩn Lao động (có trong cột 18 của đơn đăng ký)。 

Trợ cấp Tử 
tuất 

1. Đơn đăng kí。 

2. Giấy chứng tử, giấy chứng nhận khám nghiệm tử thi của công tố viên hoặc công văn xác định tử vong 

3. Tài liệu liên quan đến tai nạn nghề nghiệp。 

4. Bản sao hộ khẩu có ghi ngày mất của người lao động bị tai nạn lao động, nếu người làm đơn và người chết không cùng 

hộ khẩu thì bản sao từng hộ khẩu (chi tiết hồ sơ) nên được nộp cùng một lúc. 

5. Bản sao bìa sổ tiết kiệm của ngân hàng của người nộp đơn 

6. Tên đơn vị kinh doanh, tên và địa chỉ của người phụ trách và các thông tin liên quan khác (có trong cột 18 của đơn này). 

7. Không nhận được tuyên bố của người chủ lao động về việc thanh toán tiền bồi thường tàn tật do tai nạn lao động theo 

Luật Tiêu chuẩn Lao động (có trong cột 18 của đơn đăng ký)。。 

8. Nếu người nộp đơn có cùng một thứ tự, phải có một mẫu đơn đồng ý chung (có thể tải xuống từ trang web của Bộ).。 

Trợ cấp gia 
quyến 

1. Đơn đăng kí。 

2.死 Giấy chứng tử, giấy chứng nhận khám nghiệm tử thi của công tố viên hoặc công văn xác định tử vong。 

3. Bản sao bìa sổ tiết kiệm của ngân hàng của người nộp đơn 

4. Tên đơn vị kinh doanh, tên và địa chỉ của người phụ trách và các thông tin liên quan khác (đã có trong cột thứ 18 của 

đơn này). 

5. Bản sao hộ khẩu có ghi ngày mất của người lao động bị tai nạn lao động, nếu người làm đơn và người chết không cùng 

hộ khẩu thì bản sao từng hộ khẩu (chi tiết hồ sơ) nên được nộp cùng một lúc. 

6. Nếu người nộp đơn có cùng một thứ tự, cần phải có một mẫu đơn đồng ý chung (có thể tải xuống từ trang web của Bộ). 

四、Điều cần chú ý：Sau khi điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn,xin kèm theo các giấy tờ liên quan về: Cục An toàn sức khỏe lao động. Địa 

chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Nam, Số 439, Đường Zhongping, Quận Xinzhuang, Thành phố Tân Đài Bắc, 24219. Có thể lấy mẫu đơn 

từ văn phòng của Văn phòng này hoặc Cục BHLĐ, hoặc từ trang web thông tin của Văn phòng (http://www.osha.gov.tw). 


